	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 79/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận:
- Như Điều 4 (bản điện tử);
- TCT 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Bản điện tử:
- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các Phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, TCT 30 tỉnh.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG

		TT

		Tên Thủ tục hành chính



		I

		Lĩnh vực Đất đai



		1. 

		Thủ tục thu hồi đất tổng thể để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.



		2. 

		Thủ tục thu hồi đất của các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khi bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, hoặc tự nguyện trả lại đất



		3. 

		Thủ tục giao đất, thuê đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		4. 

		Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất



		5. 

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.



		6. 

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.



		7. 

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất



		8. 

		Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 



		9. 

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		10. 

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		11. 

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		12. 

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập.



		13. 

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		14. 

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		15. 

		Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		16. 

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, do thay đổi về nghĩa vụ tài chính, do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		17. 

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		18. 

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		19. 

		Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật



		20. 

		Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. (đối với đất nằm trong khu công nghiệp) 20 (b).



		21. 

		Đăng ký nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 21(b).



		22. 

		 Xoá đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài , tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với đất nằm trong khu công nghiệp). 22 (b).





		23. 

		Thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất



		24. 

		Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 



		25. 

		Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		26. 

		Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		27. 

		Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		28. 

		Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý HĐ thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		29. 

		Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý HĐ góp vốn cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		30. 

		Đăng ký nhận tặng cho QSDĐ cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		31. 

		Đăng ký nhận thừa kế cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		II

		Lĩnh vực đo đạc bản đồ



		32. 

		Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		33. 

		Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		34. 

		Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ



		35. 

		Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ



		36. 

		Thủ tục thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ



		37. 

		Thủ tục thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ



		III

		Lĩnh vực tài nguyên nước



		38. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		39. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất



		40. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt



		41. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất



		42. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước



		43. 

		Hồ sơ xin trả giấy phép hoạt động về tài nguyên nước



		44. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước



		45. 

		Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất



		46. 

		Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		47. 

		Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt



		48. 

		Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất



		IV

		Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản



		49. 

		Hồ sơ đăng ký hoạt động khoáng sản



		50. 

		Hồ sơ xin cấp phép chế biến khoáng sản



		51. 

		Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản



		52. 

		Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản



		53. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản



		54. 

		Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản



		55. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản



		56. 

		Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản



		57. 

		Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản



		58. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		59. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản



		60. 

		Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản



		61. 

		Hồ sơ xin cấp phép khai thác tận thu khoáng sản



		62. 

		Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản



		63. 

		Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản



		64. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản



		65. 

		Hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản



		66. 

		Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		67. 

		Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		68. 

		Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản



		69. 

		Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản



		70. 

		Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản



		71. 

		Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng Khoáng sản.



		72. 

		Hồ sơ trình báo báo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản.



		73. 

		Hồ sơ Đóng cửa mỏ.



		74. 

		Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		V

		Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn



		75. 

		Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khí tượng thuỷ văn



		76. 

		Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.



		77. 

		Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.



		VI

		Lĩnh vực môi trường



		78. 

		Thẩm định tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp



		79. 

		Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)



		80. 

		Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung



		81. 

		Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường



		82. 

		Hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		83. 

		Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		84. 

		Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		85. 

		Hồ sơ, quy trình xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất



		86. 

		Hồ sơ đăng ký Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại



		87. 

		Hồ sơ đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG


I. Lĩnh vực đất đai


		1. Thủ tục thu hồi đất tổng thể để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu); 


2- Quyết định dự án đầu tư hoặc giấy phép đầu tư;


3- Mặt bằng tổng thể kèm theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt thiết kế.


4- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất;


5- Trích lục quy hoạch sử dụng đất hoặc các quy hoạch khác có liên quan.


6- Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, kèm theo: Văn bản của UBND cấp huyện về chủ trương thu hồi đất; thông báo thu hồi đất và biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


6- Tờ trình của UBND cấp xã và UBND cấp huyện về việc thu hồi đất tổng thể.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Quyết định hành chính 



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


- Phí đo đạc bản đổ địa chính: 300đ/m2

(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 1b: Đơn xin giao đất


Mẫu số 1c: Đơn xin giao đất


Mẫu số 1d hoặc 1đ: Đơn xin thuê đất


(Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		2. Thủ tục thu hồi đất của các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khi bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, hoặc tự nguyện trả lại đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản trả lại đất hoặc Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có). 


3- Tờ trình của UBND cấp huyện về việc thu hồi đất.


4- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất xin trả lại.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		35 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Quyết định hành chính 



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		3. Thủ tục giao đất, thuê đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu); Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực);


2- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao có công chứng giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án đầu tư nước ngoài thì phải kèm theo 01 bộ hồ sơ dự án (bản sao có công chứng);


3- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đất đã được xác định;


4- Bản kê khai và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai của đơn vị xin giao đất, thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của đơn vị đã được giao, cho thuê trước đó;


5- Mặt bằng tổng thể kèm theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt thiết kế. Đối với công trình theo tuyến, mặt bằng tổng thể là:


+ Đường giao thông, đê điều là mặt bằng tuyến, mặt cắt ngang;


+ Đường điện là mặt bằng trạm biến áp, bản đồ tuyến đường dây (tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000).


6- Trích lục bản đồ quy hoạch (theo quy định).


7- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (theo quy định).


8- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo: Văn bản của UBND cấp huyện về chủ trương thu hồi đất; thông báo thu hồi đất và biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp khu đất chưa được giải phóng mặt bằng).


9. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải thoả thuận) kèm theo chứng từ chi trả tiền theo Hợp đồng và chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các khoản về thuế).


10- Tờ trình của UBND cấp huyện nơi có đất. Hoặc văn bản đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp (Đối với các khu, cụm công nghiệp thuộc diện quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp mà khu, cụm công nghiệp đó chưa có nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng).


11- Văn bản uỷ quyền xin giao đất, thuê đất (nếu có);


*Ghi chú: Đối với hồ sơ xin thuê đất để khai thác khoáng sản ngoài các yêu cầu trên phải nộp bổ xung Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định cấp phép khai thác khoảng sản .


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Quyết định hành chính 



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


- Phí đo đạc bản đổ địa chính: 300đ/m2

(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 1b: Đơn xin giao đất


Mẫu số 1c: Đơn xin giao đất


Mẫu số 1d hoặc 1đ: Đơn xin thuê đất


Mẫu số 1g: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất


(Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật khoáng sản 2005.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.


- Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		4. Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn sử dụng đất, 


2- Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, Giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích gia hạn này.


3- Quyết định cho thuê đất (bản chính)


4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


5- Hợp đồng thuê đất (bản chính). 


6-Tờ trình của UBND cấp huyện về việc gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Quyết định hành chính 



		Phí, lệ phí:

		- Phí địa chính 20.000đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 13/ĐK: Đơn xin gia hạn sử dụng đất 


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


2- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (bản công chứng); 


3- Biên bản bàn giao đất thực địa. (bản chính)


4- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản công chứng)


5- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản công chứng)


6- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có);


7- Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất.


8- Dự án (phương án sản xuất kinh doanh) đối với đất đấu thầu có Dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


2- Quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình (bản sao có công chứng); 


3- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các Quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) .


4- Bộ hồ sơ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; (những tổ chức chưa kê khai trong kỳ Kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg thì tiếp tục thực hiện kê khai theo mẫu trong Hướng dẫn này gồm: 


- Tờ kê khai hiện trạng quản lý sử dụng đất (Phụ lục 3a).


- Trích lục, trích đo hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất, khu đất (Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b).


- Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất (Phụ lục 3b).


5- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		55 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đối với các tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp (thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) sau đây gọi là công nhận quyền sử dụng đất, nộp 02 bộ hồ sơ, gồm có:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu 04/ĐK).


2- Bộ hồ sơ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; (những tổ chức chưa kê khai trong kỳ kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg thì tiếp tục thực hiện kê khai theo mẫu trong Hướng dẫn này) gồm: 


- Tờ kê khai hiện trạng quản lý sử dụng đất (Phụ lục 3a).


- Trích lục, trích đo hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất, khu đất (Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b).


- Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất (Phụ lục 3b).


3- Các văn bản của nhà nước giao đất trước đây (nếu có).


4- Quyết định thành lập tổ chức (bản sao có công chứng).


Những tổ chức không có quyết định thành lập hoặc bị mất, thất lạc thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan cấp trên trực tiếp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		50 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Hướng dẫn số 478/HD-TNMT ngày 10/3/2009 hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		8. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


2- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản công chứng);


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


4- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


5- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có);


6- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		9. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 15/ĐK).


2- Công văn V/v lý do cấp đổi GCN (có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất).


3- GCNQSD đất (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 15/ĐK: Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		10. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu 01A-ĐKĐĐ).


2- Quyết định thành lập tổ chức, văn bản sáp nhập (bản sao có công chứng).


3- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất từ việc hợp thửa đất.


4- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ việc hợp thửa đất. 


5- Biên bản bàn giao.


6- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).


7- Đo đạc địa chính thửa đất (thể hiện cả phần hợp thửa) có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.


a) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		Thời hạn giải quyết:

		40 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;





File: MauDKBanDau_09.doc

		11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu 01A-ĐKĐĐ).


2- Đơn xin tách thửa (mẫu 16/ĐK)


3- Quyết định thành lập tổ chức, văn bản chia tách (bản sao có công chứng).


4- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất.


5- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất. 


6- Biên bản bàn giao.


7- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).


8- Đo đạc địa chính thửa đất (thể hiện cả phần tách ra) có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		Thời hạn giải quyết:

		40 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 04a/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


-Mẫu số 16/ĐK: Đơn xin tách thửa


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		12. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu 04/ĐK).


2- Quyết định thành lập tổ chức, văn bản chia tách hoặc sáp nhập (bản sao có công chứng).


3- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụn đất từ việc chia tách, sáp nhập.


4- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính khi nhận quyền sử dụng đất. 


5- Biên bản bàn giao.


6- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).


Những tổ chức không có quyết định thành lập hoặc bị mất, thất lạc thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan cấp trên trực tiếp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		13. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


2- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (bản công chứng); 


3-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (bản chính)


4- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản công chứng).


5- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản công chứng)


6- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có);


7- Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		14. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04/ĐK)


2- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sử lý hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp bảo lãnh; 


3-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (bản chính)


4- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản công chứng).


5- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản công chứng).


6- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có);


7- Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		40 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		15. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp đổi giấy, cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 15/ĐK).


2- Công văn V/v lý do cấp lại GCN (có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất).


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc


Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian không quá 40 ngày làm việc trong đó 10 ngày để thẩm tra nội dung của GCNQSD đất đã bị mất và 30 ngày để niêm yết thông báo về GCNQSD đất đã bị mất. 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 15/ĐK: Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Kết quả:

		- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu đơn xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất - Mẫu số 14/ĐK


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		16. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, do thay đổi về nghĩa vụ tài chính, do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký biến biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK) 


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Hợp đồng thuê đất của tên cũ (bản chính). 


4- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi nghĩa vụ tài chính. 


5- Hợp đồng thuê đất sau khi thay đổi về nghĩa vụ tài chính (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu đơn xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất - Mẫu số 14/ĐK


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		17. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11).


2- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK) 


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


4- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cho phép chuyển mục đích. 


5- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có Quyết định chuyển mục đích của cấp có thẩm quyền.


6- Trích đo địa chính thửa đất xin chuyển mục đích.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 12/ĐK: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		18. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11).


2- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK).


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


4- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cho phép chuyển mục đích. 


5- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có Quyết định chuyển mục đích của cấp có thẩm quyền.


6- Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Giấy chứng nhận (Quyết định phê duyệt được đầu tư) của cấp có thẩm quyền.


7- Trích đo địa chính thửa đất xin chuyển mục đích.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 11/ĐK: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép 


Mẫu số 12/ĐK: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		19. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản kiến nghị đến cơ quan nhà nước đã cấp GCN.


2- Quyết định, văn bản kết luận của cơ quan thẩm tra V/v cấp GCN sai ; 


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		20. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. (đối với đất nằm trong khu công nghiệp) 20 (b).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đơn vị cho thuê lại đất (bản chính).


- Đơn xin chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐKBĐ).


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xác nhận của Công ty cho thuê lại đất theo mẫu 01C-ĐKĐĐ).


- Tờ trình của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh V/v cấp GCNQSD đất cho doanh nghiệp.


- Hợp đồng thuê lại đất (bản chính).


 - Biên bản giao đất tại thực địa có kèm theo Sơ đồ thửa đất (bản gốc).


- Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có công chứng).


- Trích lục địa chính thửa đất thể hiện đầy đủ kích thước, hình dáng thửa đất theo đúng hiện trạng ( từ bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt của Công ty cho thuê đất).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


- Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu đơn xin cấp GCN quyền sử dụng đất - Mẫu số 04/ĐK


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		21. Đăng ký nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 21(b).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất (đối với trường hợp thừa kế);


2- Văn bản cam kết tặng cho hoặc Hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức (đối với trường hợp tặng cho);


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);


4- Trích sao hoặc trích lục địa chính thửa đất;


5- Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ tài chính.


6- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải cấp mới);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc đối với trường hợp chỉnh lý GCN;


28 ngày đối với trường hợp phải cấp mới GCN.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: 300 Đồng/m2


- Lệ phí địa chính: 100.000 Đồng/hồ sơ.


- Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ


- Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu đơn xin cấp GCN quyền sử dụng đất - Mẫu số 04/ĐK


(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		22.  Xoá đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài , tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với đất nằm trong khu công nghiệp). 22 (b).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đơn vị cho thuê lại đất (bản chính).


- Đơn xin chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐKBĐ).


- Đơn xin trả lại đất của đơn vị thuê lại đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của đơn vị thuê lại đất( bản gốc);


- Tờ trình của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh V/v thu hồi đất.


- Thanh lý Hợp đồng thuê lại đất (bản chính).


- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có công chứng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc






		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		- Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí địa chính: 20.000 Đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		23. Thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn yêu cầu đăng ký, thế chấp (mẫu số 01), bảo lãnh (mẫu số 02) bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 03 bản; văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền 01 bản;


2- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mẫu số 14, 02 bản; hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mẫu số 15, 02 bản (các mẫu số 01; mẫu số 02; mẫu số 14 và mẫu 15 quy định tại Thông tư liên tịch số 03/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003;); hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước;


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		01 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí đăng ký thế chấp, bảo lãnh: 60.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 01 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


- Mẫu số 02 - Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Mẫu số 14 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Mẫu số 15 - Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


(Thông tư liên tịch số 03/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003);



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP Ngày 29/10/2004


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 


- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		24. Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (theo mẫu)
2- Dự án đầu tư được phê duyệt (khi có thay đổi mục đích sử dụng)
3- Quyết định thành lập tổ chức (Nếu hình thành pháp nhân mới) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công chứng)
4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất


- Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 


- Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký về cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		25. Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn yêu cầu xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất


2- Văn bản chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất.;


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (Mẫu số 03)

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 04)

(Thông tư liên tịch số 03/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 


- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		26. Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		Thành phần hồ sơ bao gồm:


Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, bên thế chấp, bên đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:


1- Xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, 02 bản;


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 02 bản phô tô có công chứng Nhà nước;


3- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (mẫu số 04), bảo lãnh (mẫu số 05), 03 bản, 


4- văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền, 01 bản;



		Thời hạn giải quyết:

		01 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Mẫu số 03 - Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký


- Mẫu số 04 - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


(Thông tư liên tịch số 03/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		27. Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng cho thuê (hoặc hợp đồng mua bán) tài sản gắn liền với đất


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 08/HĐMB: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất


(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người SDĐ


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		28. Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý HĐ thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh. 
2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


3- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 07/HĐCN: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất


(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người SDĐ


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		29. Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý HĐ góp vốn cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng góp vốn. 
2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


3- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 23/HĐGV: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất


(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người SDĐ


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		30. Đăng ký nhận tặng cho QSDĐ cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho QSDĐ của tổ chức
2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 11/HĐTA: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất


(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người SDĐ


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		31. Đăng ký nhận thừa kế cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240.3555.322 


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Di chúc; biên bản phân chia thừa kế
2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



		Kết quả:

		Chỉnh lý trên giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 29/VBN: Văn bản nhận tài sản thừa kế


(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006); 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người SDĐ


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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II. Lĩnh vực đo đạc bản đồ


		32. Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đối với tổ chức trong nước:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


3- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với tổ chức nước ngoài khác (không thuộc trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kể trên):


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		33. Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đối với tổ chức trong nước:


1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


3- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:


1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với tổ chức nước ngoài khác (không thuộc trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kể trên):


1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


(Quyết định số 05/2004/ QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/ NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Quyết định số 05/2004 /QĐ-BTNMTngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		34. Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đối với tổ chức trong nước:


1- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


3- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với cá nhân:


1- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên ngành đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:


1- Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


2- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Văn bản xác nhận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.


(Quyết định số 05/2004/ QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/ NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Quyết định số 05/2004 /QĐ-BTNMTngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		35. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đối với tổ chức trong nước:


1- Bản đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


3- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với cá nhân:


1- Bản đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.


2- Bản sao bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên ngành đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


* Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:


1- Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.


2- Bản đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Văn bản xác nhận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Bản đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.


(Quyết định số 05/2004/ QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/ NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Quyết định số 05/2004 /QĐ-BTNMTngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;





File: Mau don 05-2004-QD-BTNMT.doc


		36. Thủ tục thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán, văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;


2- Hợp đồng thi công hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công;


3- Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công.


4- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công.


5- Biên bản kiểm tra chất lượng công trình sản phẩm;


6- Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm của cơ quan kiểm tra;


7- Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có);


8- Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với thiết kế kỹ thuật - dự toán và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;


9- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình;


10- Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm;


11- Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm;


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Văn bản xác nhận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán, văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;


- Hợp đồng thi công hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công;


- Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (mẫu số 3-phụ lục 02);


- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công (mẫu số 4-phụ lục 02)


- Biên bản kiểm tra chất lượng công trình sản phẩm (mẫu số 2-phụ lục 02);


- Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm của cơ quan kiểm tra (mẫu số 5-phụ lục 02);


- Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có);


- Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với thiết kế kỹ thuật - dự toán và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;


 - Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình (mẫu số 6a và 6b-phụ lục 02);


 - Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm (mẫu số 7a hoặc 7b-phụ lục 02);


 - Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm (mẫu số 8a hoặc 8b-phụ lục 02);


(Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/ NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính.

- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang; 
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		37. Thủ tục thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240. 3859.878.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3. Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 9- Phụ lục 02 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.


2- Hồ sơ nghiệm thu công trình sản phẩm của chủ đầu tư;


3- Biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của Sở Tài nguyên và Môi trường, của cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương (nếu có);


4- Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của Sở Tài nguyên và Môi trường;


5- Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm; 


Đối với công trình được thi công trong nhiều năm phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm theo mẫu số 10-phụ lục 02 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Phê duyệt 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 9-phụ lục 02 Thông tư 05/2009/TT-BTNMTngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính.


- Hồ sơ nghiệm thu công trình sản phẩm của chủ đầu tư;


- Biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của Sở Tài nguyên và Môi trường, của cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương (nếu có);


 - Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của Sở Tài nguyên và Môi trường;


- Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm; 


Đối với công trình được thi công trong nhiều năm phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm theo mẫu số 10-phụ lục 02 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.


(Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 12/2002/ NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính. 

- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang; 





III- Lĩnh vực tài nguyên nước

		38. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;


 2- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


 3- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;


 4- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy chứng nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 


 5- Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;


 6- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


 7- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất và được UBND cấp xã xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước:


-Đề án, BC có trữ lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: 200.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: 600.000,00đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm:1.500.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: 3.000.000,00 đồng/đề án BC


Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: 100.000,00 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 01/XNT: Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		39. Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;


2- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình khai thác có lưu lượng từ 200 đến nhỏ hơn 3.000 m3/ngày-đêm; hoặc thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày-đêm;


3 - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất:


- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới dưới 200m3/ngày đêm: 150.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 200m3 đến dước 500m3/ngày đêm là:400.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1000m3/ngày đêm: 1.000.000,00 đồng/ đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 1000m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm: 2.000.000,00 đồng/đề án BC.


Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất: 100.000 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 01/NDĐ Đơn đề nghị cấp phép thăm dò nước đất


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		File: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất.doc



		40. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;


2- Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác hoặc báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác.

3- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam tại thời điểm xin cấp phép. 

4- Bản đồ khu vực và vị trí khai thác tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/10.000.


5- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất và được UBND cấp xã xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt:


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất 50kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 200.000,00 đồng/đề án BC.


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày-đêm: 600.000,00 đồng/đề án BC.


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày-đêm: 1.500.000,00 đồng/đề án BC


 - Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày-đêm: 3.000.000,00 đồng/đề án BC


Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: 100.000,00đồng/giấy.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 01/NM: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		41. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;


2 - Đề án khai thác nước dưới đất.

3- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/10.000.


4- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước đưới đất đối với công trình khai thác có lưu lượng từ 200 m3/ngày-đêm đến nhỏ hơn 3.000 m3/ngày-đêm; hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày-đêm; hoặc báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước đang hoạt động.

5- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép.

6- Bản sao công chứng quyền sử dụng đất tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc thẩm quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất và được UBND cấp xã xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất:


- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày-đêm: 150.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 200m3 đến dước 500m3/ngày đêm là:400.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1000m3/ngày đêm: 1.000.000,00 đồng/ đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 1000m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm: 2.000.000,00 đồng/đề án BC.


Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất: 100.000 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 05/NDĐ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		42. Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất theo mẫu quy định;

 2- Bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; các giấy tờ về nhân thân có xác nhận của UBND cấp xã đối với cá nhân;


 3- Bản tường trình năng lực kỹ thuật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất là 500.000,00 đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 01a: Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước (Quyết định số 17/2006/QĐ-BNTMT ngày 12/10/2006).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 17/2006/QĐ-BNTMT ngày 12/10/2006 của Bộ TNMT Ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		43. Hồ sơ xin trả giấy phép hoạt động về tài nguyên nước



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin trả lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do xin trả giấy phép;

 2- Báo cáo kết quả thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước hoặc báo cáo thống kê các công trình đã thi công (với trường hợp hành nghề khoan nước);


 3- Các biện pháp trám lấp lỗ khoan (với khai thác, sử dụng nước dưới đất).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin trả giấy phép hoạt động về TNN


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		44. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Ba (03) tháng trước khi giấy phép hành nghề hết hạn, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin gia hạn gồm:


 1- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;


 2- Báo cáo thống kê các công trình đã thi công, sự thay đổi nhân sự và thiết bị chuyên môn của đơn vị.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan giếng dưới đất là 250.000,00 đồng/hồ sơ


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 02a Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước 


(Quyết định số 17/2006/QĐ-BNTMT ngày 12/10/2006).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 17/2006/QĐ-BNTMT ngày 12/10/2006 của Bộ TNMT Ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		45. Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy định;


2- Giấy phép đã được cấp;


3- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


4 - Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;


5 - Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy;


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất:


- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 75.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 200m3 đến dước 500m3/ngày đêm là:200.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1000m3/ngày đêm: 500.000,00 đồng/ đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 1000m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm: 1.000.000,00 đồng/đề án BC.


Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất: 50.000 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 02– a/GĐNDĐ


Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép, thăm dò, khai thác nước dưới đất


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		46. Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy định;


 2- Giấy phép đã được cấp;


 3- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


 4 - Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;


 5 - Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy;


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước:


- Đề án, BC có trữ lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: 100.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: 300.000,00đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm:750.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, BC có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: 1.500.000,00 đồng/đề án BC


Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: 50.000,00 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04-a/GĐXNT: Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		47. Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy định;


 2 - Giấy phép đã được cấp;


 4 - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


 5 - Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;


 6- Đề án khai thác, sử dụng nước mặt trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy;


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt:


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất 50kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 100.000,00 đồng/đề án BC.


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 300.000,00 đồng/đề án BC.


- Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 750.000,00 đồng/đề án BC


 - Đề án, BC khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất No với lưu lượng 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 1.500.000,00 đồng/đề án BC


Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: 50.000,00đồng/giấy.


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 03-a/GĐNM Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt 


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		48. Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy định;


 2- Giấy phép đã được cấp;


 3- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


 4 - Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;


 5 - Đề án khai thác, sử dụng nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy;


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất:


- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 75.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 200m3 đến dước 500m3/ngày đêm là:200.000,00 đồng/đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1000m3/ngày đêm: 500.000,00 đồng/ đề án BC


- Đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 1000m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm: 1.000.000,00 đồng/đề án BC.


Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất: 50.000 đồng/giấy


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 02– a/GĐNDĐ: Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất


(Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Thông tư số 02/2005/TT-BNTMT ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 


- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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IV- Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản

		49. Hồ sơ đăng ký hoạt động khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có: 


1) Bản sao giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác mỏ;


2) Thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ (trường hợp phải lập thiết kế kỹ thuật);


3) Bản gốc Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ;


4) Bản sao công chứng giấy xác nhận ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác;


5) Bản sao hợp đồng thuê đất;


6) Kế hoạch xây dựng cơ bản mỏ và kế hoạch khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Văn bản xác nhận



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		50. Hồ sơ xin cấp phép chế biến khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản;


2- Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;


3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;


4- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp giấy phép chế biến khoáng sản: 2.000.000,00 đồng/ giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 12 Đơn xin chế biến khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;





File: Mau don TT-01-2006-BTNMT.doc


		51. Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản;


2- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 13 Đơn xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		52. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản;


 2- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của cơ quan Công chứng chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản;


 3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách, pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế;


 4- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản. 


Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được thể hiện bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin tiếp tục thực hiên quyền chế biến khoáng sản: 1.000.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 15 Đơn xin tiếp tục thực hiện quyển chế biến khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		53. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 90 ngày, bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn giấy phép chế biển khoáng sản;


2- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản: 1.000.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 13 Đơn xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		54. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1 - Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;


2- Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;


3 - Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan Công chứng đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan Công chứng đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


Việc chuyển nhượng quyền chế biến được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép chế biến cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản: 1.000.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 14 Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		55. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ toạ độ vuông góc VN2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000;


2- Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;


3- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


4- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoảng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tồ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản: 4.000.000,00 đồng /giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 07 Đơn xin khai thác khoáng sản

(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		56. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;


 2- Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điềm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;


 3- Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 09 Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản)


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		57. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;


 2- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản;


 3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan Công chứng của tổ chức được thừa kế;


 4- Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.


Việc cho phép tiếp, tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin tiếp tục khai thác khoáng sản: 2.000.000,00 đồng /giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 11- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		58. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 30 ngày, bao gồm:


 1- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu;


 2- Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện (nộp thuế, bồi thường thiệt hại, phục hồi môi trường sau khai thác) của chủ giấy phép trong khu vực khai thác;


 3- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 250.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 08 Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		59. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 90 ngày, bao gồm:


 1- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;


 2- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin gia hạn khai thác khoáng sản: 2.000.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 08: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		60. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;


2- Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác lại thời điểm xin chuyển nhượng;


3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan Công chứng đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan Công chứng đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


 Việc chuyển nhượng quyền khai thác được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: 2.000.000,00đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 10: Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác (thăm dò) khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		61. Hồ sơ xin cấp phép khai thác tận thu khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin khai thác tận thu khoáng sản;


2- Đề án khai thác tận thu được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về kỹ thuật;


3- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000 (theo hệ tọa độ VN 2000), bốn (04) bộ;


4- Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường và dự toán ký quĩ phục hồi môi trường trong khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu: 500.000,00 đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 07 Đơn xin khai thác tận thu khoáng sản

(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		62. Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản;


 2- Bản đồ khu vực khảo sát được xây dựng trên nền bản đồ địa hình hệ toạ độ vuông góc VN2000, tỷ lệ không nhỏ hơn 1/100.000;


 3- Đề án khảo sát khoáng sản;


 4- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân (có chứng thực của Công chứng nhà nước) của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khảo sát khoáng sản: 1.000.000,00 đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 02 Đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		63. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản;


2- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04 Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		64. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 30 ngày, bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản;


2- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí gia hạn giấy phép khoáng sản: 500.000,00 đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 03 Đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		65. Hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;


 2- Đề án thăm dò khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ toạ độ vuông góc VN2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/10.000;


 3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: 2.000.000,00 đồng/ giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 02 Đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản

(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		66. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản;


 2- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;


 3- Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò;


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản: 1.000.000đồng /giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 03: Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		67. Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1- Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;


 2- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép;


 3- Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 04 Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		68. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;


 2- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản;


 3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế.


 Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin tiếp tục thực hiện thăm dò khoáng sản: 1.000.000,00 đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 06: Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		69. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 30 ngày, bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;


2- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;


3- Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản: 1.000.000,00 đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 03 Đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		70. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;


2- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;


3- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


Việc chuyển nhượng quyền thăm dò được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò thay thế giấy phép thăm dò đã cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí chuyển nhượng quyển thăm dò khoáng sản: 1.000.000đồng/giấy


(Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 05 Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác (thăm dò) khoáng sản

(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		71. Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng Khoáng sản.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng Khoáng sản


2- Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước.


3– Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.


4– 04 bộ tài liệu trong đó có 3 bộ bản in và 01 bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: Bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan.


 b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định 


TT Tổng chi phí thăm dò địa chất Mức thu 


1. Đến 200.000.000 đồng Mức thu: 4.000.000 đồng 


2 Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng Mức thu: 2% 


3 Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Mức thu: 1% 


4 Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000đồng Mức thu: 10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng) 


5 Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng 


Mức thu: 55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng) 


6 Trên 20.000.000.000 đồng. Mức thu: 85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng) 


(Quyết định 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005).



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng Khoáng sản (Phụ lục 1)

(Quyết định số 14/2006/ QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Quyết định 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài Chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản


- Quyết định số 14/2006/ QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành qui định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;





File: Bieu mau QD-14-2006-BTNMT.doc


		72. Hồ sơ trình báo báo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Công văn trình báo báo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản.


 2 - 01 bộ bản in và 01 bộ ghi trên đĩa CD báo cáo của mỏ lập theo biểu mẫu kèm theo.


 3- 01 bộ báo cáo thăm dò khoáng sản tính trữ lượng theo các quy định cũ gồm: Bản thuyết minh, phụ lục các bản vẽ và các tài liệu khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính


Giấy phép



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu trình báo báo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản. (Phụ lục)

(Quyết định số 06/2006/QĐ-BNTMT ngày 07/6/2006)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Quyết định số 06/2006/QĐ-BNTMT ngày 07/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành qui định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		73. Hồ sơ Đóng cửa mỏ.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Tờ trình xin đóng cửa mỏ


 2 - Đề án đóng cửa mỏ


 3 - Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ.


 b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		74. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn trả lại giấy phép khai thác tân thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tân thu khoáng sản;


 2- Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điềm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;


 3- Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 09: Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.


(Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 


- Thông tư số 01/2006/TT-BNTMT ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản


- Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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V- Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn


		75. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khí tượng thuỷ văn



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này; 


b) Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;


c) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân; 


d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng;


đ) Hồ sơ của công trình.


- Đối với công trình khí tượng:


+ Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét;


+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);


+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);


+ Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.


- Đối với công trình thuỷ văn:


+ Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;


+ Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);


+ Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


(Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02/12/1994

- Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường


- Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007 v/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		76. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này;


2- Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép;


3- Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 4: Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


(Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02/12/1994


- Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường


- Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007 v/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		77. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:


- Bị mất;


- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.


Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 5: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


(Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02/12/1994


- Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường


- Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007 v/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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VI- Lĩnh vực môi trường


		78. Thẩm định tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 01 tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		5 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường.



		Kết quả:

		Thông báo nộp phí



		Phí, lệ phí:

		Nộp phí theo Quyết định số 136/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Mẫu số 01 tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp

(Quyết định số 136/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 8/01/2007 Sửa đổi, bổ Sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 


- Thông tư liên tịch: số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 6/9/2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí BVMT đối với nước thải.


- Quyết định số 136/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v Ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		79. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT;


2. 11 (mười một) bản báo cáo ĐTM của dự án được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 7, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. 


3. 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.


4- Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc đồng ý chủ trương cho triển khai dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		a) Cơ quan quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: UBND tỉnh


b) Cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên ngành



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		+ Tổng mức đầu tư < 5 tỷ: 1.500.000đ/báo cáo 


+ Tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đến 10 tỷ: 2.500.000đ/báo cáo


+ Tổng mức đầu tư > 10 tỷ: 3.000.000đ/báo cáo


(Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007;)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM 

(Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		80. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung (theo mẫu);


2- 07 (bảy) bản báo cáo ĐTM bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy định. 


3- 01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó của dự án;


4- 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó của dự án;


5- 01 (một) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.



		Thời hạn giải quyết:

		25 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		a) Cơ quan quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: UBND tỉnh


b) Cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên ngành



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		81. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		1- Một (01) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.


2- Bảy (07) bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của tổ chức, cá nhân và đóng dấu ở trang phụ bìa.


Trường hợp cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) trở lên thì bổ sung thêm số lượng đề án bảo vệ môi trường theo số lượng tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp do chất thải để lấy ý kiến theo quy định tại điểm 2 khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP


3- Một (01) bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.


4- Một (01) bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).



		Thời hạn giải quyết:

		Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn tỉnh thì thời gian giải quyết được quy định như sau:


+ 23 ngày làm việc (không kể thời gian thẩm định) đối với trường hợp không phải lấy mẫu phân tích.


+ 28 ngày làm việc (không kể thời gian thẩm định) đối với trường hợp phải lấy mẫu phân tích.


Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, phải lấy ý kiến của tỉnh bị tác động thì thời gian giải quyết được cộng thêm 7 ngày làm việc



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Quyết định hành chính



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

- Mẫu trang bìa và phụ bìa 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;



		82. Hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (theo mẫu phụ lục 2 (A.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


2- Các hồ sơ, giấy tờ khác theo hướng dẫn từ điểm 1 đến điểm 13 và điểm 18 của phụ lục 2 (A.2) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		32 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại 


theo mẫu phụ lục 2 (A.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định tại mục 1 phần II của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN&MT



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		83. Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (theo mẫu phụ lục 2 (B.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


 2- Các hồ sơ, giấy tờ khác theo hướng dẫn từ điểm 1 đến điểm 14 và điểm 19 của phụ lục 2 (B.2) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		54 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		 Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại


theo mẫu phụ lục 2 (B.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại theo quy định tại mục 2 phần II của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN&MT



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		84. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đăng ký lần đầu)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu phụ lục 1(A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


2- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


3- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu có).


Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		19 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại


theo mẫu phụ lục 1(A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Danh mục chất thải nguy hại


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		85. Hồ sơ, quy trình xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		1. Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu (Phụ lục số 01 Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007).

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu.

- Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Giấy xác nhận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Theo mẫu Phụ lục số 01 của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải theo điều kiện quy định tại khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007. Cụ thể:


- Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này.


- Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải:


Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 giữa Bộ tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

- Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		86. Hồ sơ đăng ký Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (theo mẫu phụ lục 2 (A.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


2- Các hồ sơ, giấy tờ khác theo hướng dẫn từ điểm 14 đến điểm 17 của phụ lục 2 (A.2) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.


3- Các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có), trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.


Các bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu ở mục 2, 3 không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH đóng dấu xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		32 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại 


theo mẫu phụ lục 2 (A.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định tại mục 1 phần II của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN&MT



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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		87. Hồ sơ đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường


- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.


- Điện thoại/Fax: 0240. 3554.895 / 0240.3858.831.


- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)


Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;


- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.


Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định. 


Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.


Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả). 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (theo mẫu phụ lục 2 (B.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


 2- Các hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn từ điểm 15 đến điểm 18 của phụ lục 2 (B.2) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.


3- Các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có), trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.


Các bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu ở mục 2, 3 không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH đóng dấu xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		54 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định)



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		 Sở Tài nguyên và Môi trường



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại


theo mẫu phụ lục 2 (B.1) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại theo quy định tại mục 2 phần II của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN&MT



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


- Căn cứ quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
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